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ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN BẮN SÚNG
TAY SÚNG XUẤT SẮC QUỐC GIA LẦN THỨ 19 - 2014

Từ 16 đến 26 tháng 05 năm 2014

BẤM VÀO ĐẦU TRANG ĐÊ QUAY LẠI

T SỐ

T ĐEO DĐ DĐ Thể Bắn Bắn Tiêu ổ Double

TC HH thao chậm nhanh chuẩn quay trap

Quân đội

HLV Lê Tuấn Đồng

HLV Trần Quang Vinh

HLV Đặng Thị Đông

HLV Nguyễn Tuấn

1 301 Hoàng Xuân Vinh 1974 C C C

2 302 Hồ Thanh Hải 1971 C C

5 305 Nguyễn Hoàng Phương 1986 C C

6 306 Đậu Văn Đông 1985 C C C C

7 312 Nguyễn Văn Chương 1978 C C C

8 313 Nguyễn Duy Hoàng 1985 C C C

9 314 Lê Cao Kiên 1978 C

10 315 Nguyễn Duy Dũng 1984 C C C

11 317 Đỗ Đức Hùng 1984 C C

12 318 Nguyễn Mạnh Cường 1983 C C

13 320 Đỗ Thế Anh 1995 C C

14 321 Lê Thị Linh Chi 1976 C C

15 322 Lê Thị Hoàng Ngọc 1982 C C

16 323 Bùi Thị Thuý Hạnh 1976 C

17 324 Nguyễn Thùy Dung 1989 C C

18 338 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1981 C

SÚNG NGẮN ĐĨA BAY

Nam Nữ  nằm 3x hơi hơi Trap SkeetHỌ VÀ TÊN

NĂM SINH SÚNG TRƯỜNG
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T SỐ

T ĐEO DĐ DĐ Thể Bắn Bắn Tiêu ổ Double

TC HH thao chậm nhanh chuẩn quay trap

SÚNG NGẮN ĐĨA BAY

Nam Nữ  nằm 3x hơi hơi Trap SkeetHỌ VÀ TÊN

NĂM SINH SÚNG TRƯỜNG

19 326 Nguyễn Thị Phương 1982 C C C

20 327 Bùi Thị Hà 1985 C C

21 328 Nguyễn Thị Hiền 1987 C C C

22 330 Nguyễn Huyền Trang 1997 C

23 331 Leo Thị Thuý 1997 C

24 333 Nguyễn Thị Thu Hằng 1984 C C

25 334 Trần Thị Thanh Phượng 1978 C C

Vĩnh Phúc

HLV Ngô Văn Tuyên

HLV Lê Minh Hiển

1 251 Trần Văn Ngọc 1979 C

2 252 Trần Văn Thảo 1987 C

3 253 Tạ Ngọc Long 1989 C C

4 254 Bùi Anh Tùng 1996 C

5 255 Vũ Văn Thắng 1998 C

6 256 Dương Văn Trường 1997 C

7 257 Nguyễn Thị Ngân 1994 C C

8 258 Vũ Thị Hưởng 1991 C C

9 259 Phùng Thị Lan Hương 1997 C

10 260 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1991 C C

11 261 Nguyễn Thị Hiền 1998 C

12 262 Lê Thị Thu Hương 1998 C

13 263 Nguyễn Thị Duyên 1994 C
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T ĐEO DĐ DĐ Thể Bắn Bắn Tiêu ổ Double
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SÚNG NGẮN ĐĨA BAY
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Hải Phòng

HLV Đỗ Thuý Hà

HLV Tạ Quang Lượng

1 10 Phạm Cao Sơn 19.01.1970 C C

2 11 Nguyễn Anh Tú 29.01.1981 C C

3 87 Lê Anh Tuấn 11.08.1987 C C

4 24 Ngô Văn Hậu 06.12.1988 C C

5 14 Nguyễn Đức Tùng 08.09.1990 C

6 15 Trương Hoàng Tuấn Linh 08.07.1988 C

7 19 Nguyễn Thị Lệ Quyên 24.08.1983 C C

8 20 Lương Thị Bạch Dương 21.10.1981 C C

Bộ công an

HLV Nguyễn Mạnh Tường

1 351 Đỗ Văn Thành 1993 C C

2 352 Đặng Nhật Minh 1983 C

3 353 Trần Tuấn Anh 1996 C

4 354 Nguyễn Đình Thành 1989 C C

5 356 Triệu Minh Đức 1991 C C

6 359 Hoàng Minh Phụng 1993 C C

7 365 Nguyễn Diễm Hương 1986 C

8 366 Nguyễn Thị Hà Giang 1994 C

9 360 Nguyễn Thị Thuỳ 1995 C C

10 361 Nguyễn Thu Vân 1981 C C

11 362 Nguyễn Thu Trang 1984 C

12 363 Đinh Như Quỳnh 1978 C
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Thanh Hoá
HLV Trương Anh Dũng

HLV Từ Ngọc Dung

1 52 Phùng Lê Huyên 1983 C C

2 53 Nguyễn Thành Đạt 1984 C C

3 51 Đỗ Mạnh Định 1991 C C

4 59 Hoàng Đình Tú 1993 C C

5 54 Mai Thị Thương x C

6 55 Tạ Trang Thư 1991 C C

7 57 Nguyễn Thị Hải Yến 1994 C C

8 58 Vũ Thị Hải x C C
TP HCM

HLV Huỳnh Phương Loan
HLV Nguyễn Thị Thùy Trang
HLV Lư A Sầu

1 502 Phan Xuân Chuyên 1993 C C C C
2 503 Bùi Hồng Phong 1993 C C C C
3 504 Cao Thanh Nam 1979 C C C
4 501 Đỗ Xuân Hùng 1990 C C
5 505 Phan Quang Vinh 1988 C C
6 506 Hồ Thái Tâm 1992 C C C
7 507 Trần Việt Cường 1993 C C C
8 508 Thái Xuân Thông 1995 C
9 513 Phạm Thị Châu 1993 C C
10 514 Nguyễn Thị Thu Vân 1995 C
11 515 Dương Thị Mỹ Phượng 1991 C
12 509 Nguyễn Thị Hồng Phương 1989 C C
13 510 Triệu Thị Hoa Hồng 1991 C C
14 511 Đổng Minh Thanh Trúc 1992 C C
15 512 Nông Thị Bích Phượng 1994 C C
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SÚNG NGẮN ĐĨA BAY
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NĂM SINH SÚNG TRƯỜNG

Hà Nội
HLV Nguyễn Tấn  Nam

HLV Trịnh Quốc Việt

HLV Đỗ Thị Thúy Huyền

HLV Nghiêm Văn Sẩn

HLV Lê Quý Long

HLV Nguyễn Bùi Thiết

HLV Nguyễn Trọng Thái

HLV Nguyễn Hoài Văn

HLV Phạm Tuấn Dũng

HLV Ngô Thị Ngân Hà
1 401 Vũ Thành Hung 1977 C C C
2 402 Phạm Ngọc Thanh 1986 C C C
3 403 Dưong Anh Quân 1982 C C C
4 404 Nguyễn Xuân Trọng 1990 C C C
5 405 Phùng Viết Dũng 1994 C C C
6 406 Nguyễn Văn Dũng 1997 C C C
7 409 DANGI KA MAL 1971 C
8 410 Phạm Anh Đạt 1990 C C C C
9 411 Kiều Thanh Tú 1987 C C C C
10 412 Bùi Quang Nam 1986 C C C C
11 415 Trần Châu Tung 1984 C C
12 416 Phùng Quốc Việt 1979 C C
13 417 Tổ Văn Tuyển 1992 C C
14 418 Ngô Quốc Vũ 1994 C C
15 419 Triệu Quốc Cường 1994 C C
16 420 Ngô Hữu Vượng 1989 C C
17 421 Trần Hoàng Vũ 1984 C C
18 422 Nguyễn Công Dậu 1993 C C
19 423 Nguyễn Mạnh Cường 1987 C C
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SÚNG NGẮN ĐĨA BAY
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NĂM SINH SÚNG TRƯỜNG

20 439 Dương Ngọc Thế 1989 C C
21 424 Đàm Thị Nga 1980 C C C
22 425 Nguyễn Thị Xuân 1985 C C C
23 426 Dương Thị Luyến 1993 C C C
24 427 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 C C
25 429 Trần Thị Thu Hà 1991 C
26 430 Đặng  Hồng Hà 1981 C C
27 431 Cù Thị Thanh Tú 1983 C C
28 432 Nguyễn Thị Hoan 1994 C C
29 433 Đặng Thu Hương 1986 C C
30 440 Trần Diệu Anh 1996 C C

Hải Dương

HLV Nguyễn Văn Tài

HLV Bùi Duy Hồng

HLV Nguyễn Ngọc Vinh

HLV Trịnh Anh Tuấn

1 451 Phạm Thanh Sơn 1980 C C

2 452 Nguyễn Tuấn Hải 1979 C C

3 453 Trần Quốc Cường 1974 C C

4 455 Tiêu Công Đạt 1995 C C

5 456 Phạm Thị Hà 1979 C C

6 457 Trần Thị Hồng Vân 1976 C C

7 458 Vũ Thị Thu Nhung 1988 C

8 459 Nguyễn Thị Thương 1988 C C

9 460 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 C C

10 461 Vũ Khánh Hải 1976 C

11 462 Nguyễn Văn Quân 1990 C C C

12 463 Đào Minh Ngọc 1982 C
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13 464 Phan Hữu Đức 1994 C C

14 466 Trần Đức Công 1995 C C

15 472 Nguyễn Văn Tùng 1979 C C

16 467 Nguyễn Thị Hoà 1984 C C

17 468 Nguyễn Thị Hằng 1982 C C C

18 469 Lê Thị Anh Đào 1976 C C C

19 470 Nguyễn Thị Trang 1990 C

20 471 Nguyễn Thị Thu Trang 1993 C

21 473 Bùi Minh Đức 1992 C

Singapore

HLV Aspandiyarova Dina

HLV Gu Yongqin

1 601 Gai Bin 1968 C C C C

2 602 Lim Swee Hon 1979 C C C C

3 603 Soon Yeong Ling Sebastian 1987 C C

4 604 Hoong Shi Xiang 1992 C C

5 605 Loo Li  Yang 1996 C C

6 606 Teo Shun Xie 1988 C C

7 607 Teh Xiu Hong 1994 C C

8 608 Khoo Qi Ying Shan 1994 C C

9 609 Ong Jun Hong 1988 C C

10 610 Cheng Jian Huan 1992 C C

11 611 Fong Huizhi Joanna 1988 C C

12 612 Tessa Neo 1977 C

13 613 Lim Zhong Xian 1988 C

14 614 Cheng Mao Xin 1987 C

15 615 Lim Wen Yi Abel 1993 C
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Quảng Ninh

HLV Dương Bá Cường

HLV Nguyễn Thị Tuất

HLV Đoàn Xuân Thọ

HLV Nguyễn Xuân Quy

HLV Đặng Hồng Hà

1 201 Nguyễn Thị Xuân 1986 C C C

2 202 Nguyễn Lệ Thuỷ 1992 C C C

3 207 Phạm Ngọc Huy 1995 C C

Đội tuyển QG

1 701 Đặng lê Ngọc Mai X C C

2 702 Nguyễn Minh Châu X C C

3 703 Nguyễn Hoái Sơn X C C

4 704 Nguyễn Trọng Nam 1991 C C

5 705 Trần Xuân Tùng 1990 C C
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T SỐ

T ĐEO DĐ DĐ Thể Bắn Bắn Tiêu ổ Double

TC HH thao chậm nhanh chuẩn quay trap

SÚNG NGẮN ĐĨA BAY
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NĂM SINH SÚNG TRƯỜNG

NAM 29 17 22 12 12 9 26 24 7 12 11

NỮ 24 15 32 6 6 22 22

ĐỊA
PHƯƠNG NAM NỮ

1 H.NỘI 20 10 10

2 Q.ĐỘI 11 12 4

3 H.DƯƠNG 11 10 4

4 TP HCM 8 7 3

5 SIN 8 7 2

6 V.PHÚC 6 7 2

7 BCA 6 6 1

8 Q.NINH 1 2 5

9 H.PHÒNG 6 3 2

10 T.HOÁ 4 4 2

11 ĐT QG 3 2 1

84 70 36

VĐV
HLVTT

190
CỘNG


